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Nghiên cứu khảo sát hay nghiên cứu mô tả là
một dạng nghiên cứu khá được ưa chuộng trong
nhiều ngành khoa học bao gồm cả nghiên cứu
truyền thông. Đây là một hình thức nghiên cứu thu
thập thông tin sử dụng các bảng hỏi tiêu chuẩn hoá
(sử dụng các câu hỏi giống nhau, thường là đóng,
cho tất cả những người tham gia) và người tham gia
có thể là một phần hoặc toàn bộ một nhóm dân cư
mục tiêu (khách thể nghiên cứu). Chính sự xuất hiện
và áp dụng chiến lược chọn mẫu xác suất giúp chọn
ra một phần của một nhóm dân cư mục tiêu vào
những năm 30 của thế kỷ XX đã khiến cho nghiên
cứu khảo sát càng trở nên phổ biến. Đặc biệt, cùng
với sự phát triển và phổ biến của Internet, công nghệ
di động, các ứng dụng và các phần mềm hỗ trợ thu
thập và lưu trữ thông tin, nghiên cứu khảo sát và đặc
biệt là nghiên cứu khảo sát dựa trên nên tảng web
càng ngày càng chứng tỏ tầm quan trọng  của nó.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của dạng
nghiên cứu này cũng đặt ra không ít vấn đề về
phương pháp luận. Bên cạnh những quan ngại về
thiết kế bảng hỏi, chi phí, quản lý, tỷ lệ trả lời, điều
chỉnh và xử lý số liệu, nhà nghiên cứu cũng gặp
không ít khó khăn khi đối diện với các câu hỏi liên
quan đến việc chọn mẫu như thế nào để tránh sai
sót, bảo đảm độ ổn định và độ chuẩn xác của số liệu.
Trong phần tiếp theo, bài viết giới thiệu khái niệm,
phân loại và một số vấn đề liên quan đến chọn mẫu
trong các nghiên cứu khảo sát dựa trên nền tảng web
trong lĩnh vực truyền thông. 

1. Khái niệm và phân loại chọn mẫu trong
nghiên cứu khảo sát dựa trên nền tảng web

Khảo sát dựa trên nền tảng web (khảo sát trên
web) sử dụng một bảng câu hỏi được truy cập qua
trình duyệt Internet (chẳng hạn như Internet
Explorer của Microsoft hoặc Firefox của Mozilla).

Chọn mẫu trong các nghiên cứu khảo sát dựa trên nền
tảng web trong lĩnh vực truyền thông
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Các khảo sát này thường được tạo và vận hành
thông qua phần mềm khảo sát trực tuyến chuyên
dụng (chẳng hạn như các sản phẩm của các công ty
như Confirmit, Nebu hoặcVoxco)(1). Cũng giống
như các nghiên cứu khảo sát truyền thống, nghiên
cứu khảo sát dựa trên nền tảng web (gọi tắt là khảo
sát dựa trên web) được thực hiện nhằm thu thập
thông tin về một nhóm dân số nào đó. Một khảo sát
dựa trên web đồng nghĩa với khả năng thực hiện với
toàn bộ một nhóm dân số cao hơn so với các khảo
sát truyền thống, tuy nhiên việc này không phải lúc
nào cũng khả thi nhất là khi ngân sách nghiên cứu
hạn hẹp và không phải lúc nào nhóm nghiên cứu
cũng có thể xác định được tất cả các thành viên của
nhóm dân số đó. 

Chính vì vậy, trên thực tế, các khảo sát dựa trên
web cũng thường chỉ làm việc với một mẫu hay một
bộ phận được lựa chọn từ nhóm dân số cần nghiên
cứu, và từ đó có thể suy rộng ra cho toàn bộ nhóm
dân số đó. Nhóm dân số cần nghiên cứu còn được
gọi là tổng thể/quần thể nghiên cứu. Việc chọn một
bộ phận của nhóm dân số tham gia khảo sát như vậy
gọi là chọn mẫu. Để có thể suy rộng ra tổng thể, mẫu
được lựa chọn cần phải mang tính đại diện cho
nhóm dân số đó để từ đó nhà nghiên cứu có thể tính
toán và dự tính được các sai số tiêu chuẩn của các
số liệu thống kê mẫu phù hợp. Tính đại diện ở đây
không nên chỉ hiểu đơn thuần là mẫu lựa chọn thoả
mãn các đặc điểm có thể quan sát được của quần thể
nghiên cứu. Hơn thế, đó là kết quả số liệu mà nhà
nghiên cứu thu thập được từ mẫu này trùng khít với
kết quả mà nhà nghiên cứu có thể thu thập được nếu
thực hiện nghiên cứu với toàn bộ nhóm dân số. 

Khi thiết kế các khảo sát trên web, nhà nghiên
cứu có thể lựa chọn sử dụng hai hình thức chọn mẫu
điển hình là chọn mẫu theo xác suất và phi xác suất.
Thứ nhất, mẫu theo xác suất là mẫu trong đó những
người trả lời được chọn bằng cách sử dụng một cơ
chế xác suất nào đó giúp xác định trước xác suất
được lựa chọn vào mẫu của các thành viên/phần tử
trong quần thể nghiên cứu. Cơ hội được chọn vào
mẫu của mỗi phần tử trong tổng thể là như nhau.
Quá trình chọn mẫu theo xác suất tuân theo một quy
luật và không thể tự ý thay đổi. Các tham số của mẫu
có thể được dùng để ước lượng các thông số của

tổng thể. Các chiến lược chọn mẫu theo xác suất hay
chọn mẫu ngẫu nhiên bao gồm: 1) Chọn mẫu ngẫu
nhiên đơn giản, 2) Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống,
3) Chọn mẫu phân tầng và 4) Chọn mẫu phân cụm
(2) (3).  Thông thường khi có được danh sách các đơn
vị lấy mẫu có sẵn hay còn gọi là khung lấy mẫu thì
việc chọn mẫu phục vụ cho khảo sát trực tuyến hay
trực tiếp truyền thống hoàn toàn như nhau. Tuy
nhiên, với các khảo sát trực tuyến, nếu không có
thông tin gì thêm về nhóm khách thể nghiên cứu
ngoài địa chỉ email, các nhà nghiên cứu thường sử
dụng các dạng chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Các
phương pháp chọn mẫu phức tạp hơn như phân tầng
và phân cụm đều cần thêm nhiều thông tin hơn về
nhóm khách thể.

Các khảo sát trên web áp dụng các chiến lược
chọn mẫu xác xuất này bao gồm: 1) Các khảo sát
chặn hay khảo sát xuất hiện bất ngờ dành cho những
người truy cập một/nhiều trang web nào đó có số
thứ tự cách nhau một khoảng cách hằng định (bước
nhảy k) do nhà nghiên cứu mặc định trước; 2) Các
khảo sát tuyển dụng người tham gia là những người
có phản hồi đối với thư mời tham gia nghiên cứu
được gửi qua email; 3) Các khảo sát sử dụng kết hợp
nhiều hình thức, trong đó người tham gia có thể lựa
chọn tham gia khảo sát trực tiếp (giấy bút) hoặc trực
tuyến và 4) Các khảo sát với các nhóm dân số thoả
thuận trước. Về bản chất, nhà nghiên cứu cũng sử
dụng một/nhiều danh sách sẵn có, lựa chọn ngẫu
nhiên một mẫu, liên lạc trước với họ qua điện thoại
hay bưu điện, giới thiệu, thuyết phục và nhận được
sự cam kết tham gia của họ trước khi gửi thư mời
và đường dẫn tới khảo sát (4). 

Thứ hai và ngược lại, khi không thể xác định
được xác suất được lựa chọn của các cá thể hoặc
người trả lời vào mẫu hay không biết xác suất xuất
hiện của các phần tử, nhà nghiên cứu sử dụng các
chiến lược chọn mẫu phi xác suất hay còn gọi là
chọn mẫu thuận tiện. Sử dụng các chiến lược chọn
mẫu này, ngoài việc mẫu được chọn tuỳ thuộc vào
nhà nghiên cứu, cơ cấu mẫu còn tuỳ thuộc vào quyết
định tham gia khảo sát của mỗi cá nhân. Ví dụ, như
nhà nghiên cứu có thể đăng một lời mời và đường
dẫn đến một khảo sát trên một trang web nào đó, và
sau đó chờ đợi những người viếng thăm trang web
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này sẽ thể hiện một chút thiện chí nào đó và quyết
định tham gia khảo sát. Trong trường hợp chọn các
phần tử vào mẫu không theo quy luật ngẫu nhiên
như thế này, không thể dùng các tham số của mẫu
để ước lượng hay kiểm nghiệm các thông số của
tổng thể. Các chiến lược chọn mẫu phi xác suất bao
gồm một số dạng cơ bản như: 1) Chọn mẫu phán
đoán, 2) Chọn mẫu theo chỉ tiêu và 3) Chọn mẫu
tích luỹ nhanh/quả bóng tuyết (5). Theo đó, các dạng
khảo sát trên web sử dụng các chiến lược chọn mẫu
phi xác suất thường là các khảo sát mang mục đích
giải trí, các khảo sát ngỏ, tự lựa chọn hay các khảo
sát dựa vào các nhóm tình nguyện viên là những
người sử dụng Internet. Các dạng khảo sát này
không thoả mãn các yêu cầu về tính đại diện trong
chọn mẫu và cũng không nhằm mục đích suy rộng
ra tổng thể nào hết (6).

Cần lưu ý rằng ngay cả trong các khảo sát trên
web sử dụng các chiến lược chọn mẫu xác suất,
người trả lời cũng hoàn toàn có thể quyết định
không tham gia và nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu
là phải tìm mọi cách giảm tối đa số lượng này. Cả
hai chiến lược chọn mẫu này đều có những sai lệch.
Tuy nhiên, chọn mẫu phi xác suất có nguy cơ sai
lệch nhiều hơn vì trong nhiều trường hợp, những
người quyết định tham gia khảo sát lại không đại
diện cho quần thể nghiên cứu và, bên cạnh đó, nhà
nghiên cứu thường không có thông tin về những
người lựa chọn không tham gia vào khảo sát. Do
vậy, dù tiết kiệm được thời gian và công sức, nhưng
nhìn chung các chiến lược chọn mẫu phi xác suất
không phù hợp với các mục đích suy luận thống kê
chính thức. Tuy vậy, các chiến lược chọn mẫu phi
xác suất khá hữu ích trong một số giai đoạn của
nghiên cứu như giai đoạn xây dựng giả thuyết, xác
định vấn đề, xác định giải pháp hay thu thập các dữ
liệu không phục vụ cho mục đích suy luận thống kê. 

2. Một số vấn đề đặt ra liên quan đến chọn
mẫu trong khảo sát trực tuyến

Thứ nhất là, khung chọn mẫu và phạm vi nghiên
cứu. Cũng giống như các nghiên cứu quy mô lớn
truyền thống, các khảo sát trên nền tảng Internet
luôn gặp khó khăn trong việc xác định khung lấy
mẫu. Hay nói cách khác, cho đến nay vẫn chưa có
một danh mục đầy đủ các địa chỉ thư điện tử đã được

tạo và đang được sử dụng. Trên thực tế, các khung
lấy mẫu thường được xây dựng dựa trên các danh
sách địa chỉ thư điện tử có sẵn của một vài tổ chức,
đoàn thể, danh sách những người đăng ký sử dụng
một dịch vụ nào đó hay các danh sách thư điện tử
được tổng hợp và mua bán trên mạng. Tuy nhiên,
sự tập trung vào một/nhiều nhóm dân số cụ thể như
vậy chính là hạn chế về phạm vi nghiên cứu của đề
tài. Ngoài ra, ngay cả khi càng ngày số lượng người
sử dụng Internet càng tăng và có một danh bạ thư
điện tử lớn hơn nữa thì vẫn cần phải lưu ý rằng danh
sách tiềm năng này cũng khó có thể đầy đủ vì rõ
ràng nó chỉ bao gồm những người có sử dụng
Internet, thư điện tử và có khai báo. Chưa kể, không
ít người trong số này có nhiều hơn một địa chỉ thư
điện tử. Những người này không thể đại diện cho
toàn bộ những người sử dụng Internet và càng
không đại diện cho nhóm dân số không sử dụng
Internet. Do vậy, các khảo sát trên web sử dụng các
mẫu từ quần thể những người sử dụng Internet thì
cũng không thể suy rộng cho dân số nói chung. Do
vậy, nếu mục tiêu của nghiên cứu là suy rộng cho
tổng thể dân số nói chung thì nhà nghiên cứu luôn
cần phải ý thức được sự hạn chế và sai số về phạm
vi bao phủ của nghiên cứu dù mẫu nghiên cứu có
được lựa chọn một cách thận trọng như thế nào từ
quần thể những người sử dụng Internet (7). 

Thậm chí nếu nhà nghiên cứu giảm thiểu được
sai số về phạm vi bao phủ của khảo sát trên web của
mình, khi chỉ sử dụng phương thức khảo sát trên
web, nhóm dân số mục tiêu cũng cần phải có kiến
thức và kỹ năng nhất định về máy tính và có điều
kiện truy cập dễ dàng và thường xuyên vào mạng
Internet để có thể tham gia khảo sát. Điều này có
nghĩa là ngay cả khi nhà nghiên cứu có được danh
sách đầy đủ các tài khoản thư điện tử của các thành
viên của một cơ quan, tổ chức thì điều này cũng
không có nghĩa là các thành viên trong danh sách
đó đều có các cơ hội tiếp cận như nhau. Thiếu đi cơ
hội tiếp cận công bằng có thể ảnh hưởng đáng kể
đến kết quả lựa chọn khảo sát và những thiên lệch
liên quan đến tỷ lệ không phản hồi (8). 

Thứ hai, cỡ mẫu lớn hơn không phải lúc nào cũng
tốt hơn. Thông thường, với các chiến lược chọn mẫu
xác suất, cỡ mẫu lớn hay nhỏ phụ thuộc vào một số
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tiêu chí và yêu cầu như: (1) Mức độ biến đổi trong
dân cư- Biến đổi càng cao cỡ mẫu càng lớn; (2) Cách
thức chọn mẫu - Mẫu chùm cần cỡ mẫu lớn; (3) Tỷ
lệ dân số có những đặc tính mà nhà nghiên cứu quan
tâm hay quy mô của hiện tượng mà nhà nghiên cứu
muốn quát sát tìm hiểu - Càng hiếm thì cỡ mẫu càng
cần nhiều; (3) Mục đích phân tích (đơn biến, đa biến)
-Phân tích đa biến cần cỡ mẫu lớn, và (4) Phạm vi
sai số và hệ số tin cậy cho phép. Cả phạm vi sai số
và hệ số tin cậy đều được tính bằng tỷ lệ phần trăm
và do nhà nghiên cứu và người đặt hàng nghiên cứu
quyết định ở mức chấp nhận được và phù hợp. Phạm
vi sai số (có thể là ± 3%, ± 5%, ± 7%, ± 10%) tỷ lệ
nghịch với cỡ mẫu và hệ số tin cậy (thường là ±
95%) tỷ lệ thuận với cỡ mẫu (9). Khi xác định được
phạm vi sai số và hệ số tin cậy, nhà nghiên cứu có
thể sử dụng các công thức hoặc các trang web giúp
ước tính cỡ mẫu để xác định cỡ mẫu cần thiết. Ngược
lại, việc xác định cỡ mẫu trong các chiến lược phi
xác suất là không thể và không cần thiết (190). 

Cần lưu ý, trong các khảo sát trên mạng, dù chọn
mẫu theo xác suất hay phi xác suất, cỡ mẫu lớn
không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc mẫu
có tính đại diện cao hơn cho tổng thể nghiên cứu.
Mẫu dù to hay nhỏ vẫn luôn có sự thiên lệch. Trong
thực tế, nếu có được các khung lấy mẫu có sẵn, nhà
nghiên cứu thường gửi đường link khảo sát tới toàn
bộ các đơn vị trong khung lấy mẫu. Mặc dù, có
nhiều người cho rằng bằng cách đó nhà nghiên cứu
đang cố gắng thực hiện một dạng tổng điều tra và
như vậy đã thiên theo chiều hướng chọn mẫu thuận
tiện, tạo cơ hội cho tất cả các thành viên trong khung
chọn mẫu lựa chọn tham gia vào khảo sát. Tuy
nhiên, việc này chỉ có ý nghĩa làm giảm đi sai số
liên quan đến chọn mẫu. Các sai số khác liên quan
đến phạm vi bao phủ, công cụ đo lường và tỷ lệ
không phản hồi cũng rất quan trọng và ảnh hưởng
không nhỏ đến mục đích suy rộng một cách chính
xác ra tổng thể từ dữ liệu mẫu. Chính vì những điểm
tồn tại như vậy và trong khi không thể phủ định tầm
quan trọng và sự phổ biến của các khảo sát trên web,
một số nhà nghiên cứu cho rằng không nhất thiết đề
cao tính đại diện và mục đích suy rộng ra tổng thể
của các khảo sát dựa trên web. Thay vào đó, các
nghiên cứu khảo sát trên web có thể cung cấp các ví

dụ trường hợp, các số liệu có tính chỉ dẫn và so sánh
hữu ích. Theo đó, hoàn toàn có thể sử dụng các
khung lấy mẫu sẵn có (dù hạn hẹp và thiên lệch) và
các chiến lược chọn mẫu xác suất phù hợp (11). 

Tóm lại, sự sẵn có và phát triển của Internet và
các công nghệ phần mềm đặc dụng đã khiến cho các
khảo sát dựa trên web hiện nay trở nên dễ dàng và
thịnh hành hơn bao giờ hết. Bên cạnh những lợi thế
như tiết kiệm thời gian và kinh phí thực địa, các câu
trả lời có thể được lưu giữ trực tiếp và dễ dàng chiết
xuất sang các dạng phù hợp với các phần mềm xử
lý và quản lý số liệu sẵn có, các khảo sát dựa trên
web đang bị thách thức bởi các vấn đề liên quan đến
chọn mẫu và phạm vi nghiên cứu. Cũng giống như
các khảo sát truyền thống, việc chọn mẫu trong các
khảo sát trên web có thể được thực hiện dựa theo
các chiến lược xác suất và phi xác suất tuỳ thuộc
vào khả năng có thể xác lập được khung lấy mẫu
hay không. Tuy nhiên, việc chọn mẫu cho các
nghiên cứu dựa trên nền tảng web dù có được khung
lấy mẫu và thực hiện theo các chiến lược xác suất
thì cũng không nên quá đề cao tính đại diện và khả
năng suy rộng ra tổng thể từ dữ liệu mẫu. Đơn giản
là vì cho đến nay vẫn chưa có sáng kiến nào giúp
xác lập được khung lấy mẫu trên toàn Internet có
thể phản ánh đầy đủ sự đa dạng của tổng thể cần
nghiên cứu./.
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